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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN TÂN PHÚ 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

  

Bản án số: 68/2022/HSST 

Ngày       : 20/4/2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Huỳnh Hoàng Phương; 

Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Ông Trần Công Trung; 

2/ Bà Trần Thị Vân Anh; 

Thư ký phiên tòa: bà Lê Thị Tường Vi là Thư ký Tòa án nhân dân quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Linh là Kiểm sát viên; 

Hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2022 tại Tr  s  Tòa án nhân dân quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm v  án hình sự th  lý số 147/2021/HSST ngày 

08 tháng 10 năm 2021 theo Quy t  ịnh  ưa v  án ra xét xử số 85/2022/QĐXXST-HS 

ngày 23 tháng 3 năm 2022  ối với bị cáo: 

Họ và tên: ĐẶNG XUÂN N; Giới tính: Nam; Sinh năm: 1978 tại Quảng Nam; 

Nơi  ăng  ý h   hẩu thường tr : Thôn P, xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Nam; Chỗ  : 256 

G, phường T, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân t c: Kinh; 

Tôn giáo: Không; Trình    học vấn: 9/12; Nghề nghiệp: Tài x ; Con ông Đặng Xuân T 

và bà Nguyễn Thị H; Vợ: Đoàn Thị Thanh L, sinh năm 1981; Con: có 01 con sinh năm 

2006; Nhân thân: Ngày 31/7/2000 bị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử 

phạt 18 tháng tù về t i “Vi phạm quy  ịnh về  iều  hiển phương tiện giao thông 

 ường b ”, chấp hành xong ngày 14/4/2001; Tiền án: Ngày 25/01/2019 bị Tòa án nhân 

dân quận Tân Ph , Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 06 (sáu) tháng tù về t i “Tổ chức 

 ánh bạc” và số tiền 30.000.000  ồng về t i “Đánh bạc”; Tiền sự: Không; Bị cáo bị áp 

d ng biện pháp ngăn chặn cấm  i  hỏi nơi cư tr ; 

(bị cáo có mặt tại phiên tòa) 

Người có quyền lợi và nghĩa v  liên quan: 

1/ Ông Hoàng Văn L, sinh năm 1992 ng  tại ấp B, xã H, huyện C, Thành phố Hồ 

Chí Minh; 

2/ Ông Lê Văn T1, sinh năm 1996 ng  tại 40/4/19 H, phường B, quận B, Thành 

phố Hồ Chí Minh; 

3/ Ông Lương Văn T2, sinh năm 1985 ng  tại ấp S, liên ấp H, xã V, huyện B, 

Thành phố Hồ Chí Minh; 
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4/ Ông Trần Văn H, sinh năm 1996 ng  tại 05 D, phường S, quận T, Thành phố 

Hồ Chí Minh; 

(những người có quyền lợi và nghĩa v  liên quan vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ v  án và diễn bi n tại phiên tòa, n i dung v  án 

 ược tóm tắt như sau: 

Khoảng 13 giờ 15 ph t ngày 25/01/2021, Hoàng Văn L, Lê Văn T1, Lương Văn 

T2, Trần Văn H, Đặng Xuân N  ang cùng nhau  ánh bài “Binh 09 lá”  ược thua b ng 

tiền tại trước số nhà 256 G, phường T, quận T thì bị Công an kiểm tra bắt quả tang 

Hình thức  ánh bài “Binh 09 lá” như sau: 01 b  bài tây gồm có 52 lá bài, mỗi 

ván chia mỗi người 09 lá bài,  ược sắp thành 03 chi, mỗi chi 03 lá, trong  ó chi lớn 

nhất sắp trên cùng, chi lớn nhì sắp giữa và chi nhỏ sắp cuối cùng. Sau  ó so bài thắng 

thua t ng chi, trong m t ván bài n u người nào thắng 02 chi so với bài c a những 

người còn lại là thắng h t, n u trong ván bài mà có 02   n 03 người chơi trên tổng 05 

người chơi bài hòa nhau thì ván bài  ó hòa cả, l c này mỗi người s  phải  ặt thêm tiền 

cược và chia lại ván bài  hác  ánh ti p cho   n  hi có người thắng. Người nào sắp bài 

sai, sắp  hông   ng thì bị xử thua (tính bài l ng). Đ  mạnh y u c a t ng lá bài theo 

thứ tự t  nhỏ   n lớn là “2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  , Q, K, A”, trong  ó lá bài “ , Q, K” 

 ược gọi là lá bài tây. Số người tham gia chơi t  02   n 05 người. Cách tính bài lớn 

nhỏ như sau: Mậu binh lớn nhất (có 04 mậu binh là mậu binh tứ quý “bốn lá bài giống 

nhau”, mậu binh 04  ôi “mỗi  ôi có 02 lá bài giống nhau”, mậu binh 03 chi mỗi chi 

c ng lại 09  iểm và mậu binh có 06 lá bài tây trong tổng số 09 lá bài). K    n là xám 

cô (03 lá bài giống nhau) lớn nhì. K    n là 03 lá bài tây lớn ba. K    n là  ôi (hai lá 

bài giống nhau) và cuối cùng là tính  iểm.  

Quá trình  iều tra H, Lê Văn T1, Lương Văn T2, Trần Văn H, Đặng Xuân N  hai 

nhận: Khoảng 13 giờ 15 ph t ngày 25/1/2021 N  i làm về thì thấy L, T1, T2, H  ang 

 ánh bài “Binh 09 lá” ăn thua b ng tiền với nhau nên N tham gia cùng. L c này, L, N, 

T2, H, T1 mỗi người  ặt cược 50.000  ồng, tổng 05 người tiền cược trên chi u bạc cho 

mỗi ván là 250.000  ồng. C  thể các  ối tượng  ặt cược cho t ng ván bài như sau: ván 

thứ nhất, mỗi người  ặt cược 50.000  ồng, tổng 05 người tiền cược trên chi u bạc là 

250.000  ồng và chia bài  ể  ánh. Do ván thứ nhất bài hòa nhau nên mỗi người phải  ặt 

thêm 50.000  ồng tiền cược cho ván thứ hai và chia bài  ánh ti p ván thứ hai. L c này 

tổng tiền cược trên chi c bạc c a ván thứ nhất và ván thứ hai là 500.000  ồng. Ván thứ 

hai bài ti p t c hòa nhau nên mỗi người phải  ặt ti p 50.000  ồng tiền cược cho ván thứ 

ba và chia bài  ánh ti p ván thứ ba. L c này, tổng c ng tiền cược trên chi u bạc c a 03 

ván bài là 750.000  ồng, nhưng do ván thứ ba N h t tiền nên nợ 50.000  ồng tiền cược 

c a ván thứ ba, nên tiền  ặt cược trên chi u bạc còn lại 700.000  ồng. Các  ối tượng 

 ang  ánh ván thứ ba thì Công an phường Tân Quý, quận Tân Ph  vào  iểm tra bắt giữ, 

thu giữ tiền cược trên chi u bạc số tiền 700.000  ồng,  ây là tiền các  ối tượng  ặt cược 

cho 03 ván bài, trong  ó N còn nợ 50.000  ồng. Ngoài ra còn thu giữ trong người c a 

T2 số tiền 700.000  ồng; thu giữ trong người c a T1 số tiền 600.000  ồng; thu giữ trên 

người c a L số tiền 500.000  ồng. Đây là tiền các  ối tượng dùng  ể  ánh bạc. Quá 

trình  ánh bạc thì các con bạc không phải  ưa tiền xâu cho N. 

Số tiền các  ối tượng  em theo  ể  ánh bạc thắng, thua như sau: số tiền T mang 

theo  ể  ánh bạc là 500.000  ồng, thắng  ược 350.000  ồng, tiền  ặt cược trên chi u 

bạc 150.000  ồng, thu giữ trong người 700.000  ồng. Số tiền N mang theo  ể  ánh bạc 
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là 100.000  ồng, tiền  ặt cược trên chi u bạc 03 ván 150.000  ồng, do ván thứ ba h t 

tiền nợ 50.000  ồng tiền cược,  hông thu giữ tiền trong người. Số tiền T1 mang theo  ể 

 ánh bạc là 600.000  ồng, thắng  ược 150.000  ồng, tiền  ặt cược trên chi u bạc 

150.000  ồng, thu giữ trong người 600.000  ồng. Số tiền H mang theo  ể  ánh bạc là 

800.000  ồng, thua 650.000  ồng, tiền  ặt cược trên chi u bạc 150.000  ồng,  hông thu 

giữ tiền trong người. Số tiền L mang theo  ể  ánh bạc là 500.000  ồng, tiền  ặt cược 

trên chi u bạc 150.000  ồng, thu giữ trong người 500.000  ồng. 

* Vật chứng: 

- Thu giữ trên chi u bạc: 

+ 03 b  bài tây, mỗi b  gồm 52 lá bài, các  ối tượng dùng  ể  ánh bạc ăn tiền; 

+ 01 cái bàn nhựa màu xanh và 06 cái gh  nhựa màu xanh, các  ối tượng dùng  ể 

 ánh bài; 

+ Số tiền 700.000  ồng, là tiền các  ối tượng  ặt cược c a 03 ván bài. 

- Thu giữ c a Lương Văn T2: Số tiền 700.000  ồng, T2 sử d ng  ể  ánh bạc; 

- Thu giữ c a Lê Văn T1: Số tiền 600.000  ồng, T1 sử d ng  ể  ánh bạc; 

- Thu giữ c a Hoàng Văn L: Số tiền 500.000  ồng, L sử d ng  ể  ánh bạc; 

Các vật chứng trên Cơ quan  iều tra  ang nhập kho theo phi u nhập kho vật 

chứng số 125/PNK ngày 17/8/2021 

Tại bản cáo trạng số 154/CT-VKS ngày 08 tháng 10 năm 2021, Viện  iểm sát 

nhân dân quận Tân Ph , Thành phố Hồ Chí Minh  ã truy tố bị cáo Đặng Xuân N về t i 

“Đánh bạc” theo Khoản 1 Điều 321 B  luật hình sự năm 2015 (sửa  ổi, bổ sung năm 

2017). 

Tại phiên tòa,  ại diện Viện  iểm sát nhân dân quận Tân Ph , Thành phố Hồ Chí 

Minh vẫn giữ nguyên quan  iểm truy tố bị cáo theo như cáo trạng và  ề nghị xử phạt bị 

cáo Đặng Xuân N mức án t  01 (m t) năm   n 01 (m t) năm 06 (sáu) tháng tù,  ồng 

thời  ề nghị xử lý vật chứng theo quy  ịnh pháp luật; 

Bị cáo Đặng Xuân N nói lời sau cùng: bị cáo rất hối hận về việc làm c a mình, 

mong H i  ồng xét xử xem xét cho bị cáo  ược hư ng mức án nhẹ nhất  ể các bị cáo 

có cơ h i sửa sai, làm lại cu c  ời. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ s  n i dung v  án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ v  án  ã  ược 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, H i  ồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Về hành vi, quy t  ịnh tố t ng c a Cơ quan  iều tra Công an quận Tân Ph , 

Thành phố Hồ Chí Minh, Điều tra viên, Viện  iểm sát nhân dân quận Tân Ph , Thành 

phố Hồ Chí Minh, Kiểm sát viên trong quá trình  iều tra, truy tố  ã thực hiện   ng về 

thẩm quyền, trình tự, th  t c quy  ịnh c a B  luật tố t ng hình sự. Quá trình  iều tra 

và tại phiên tòa, bị cáo và những người có quyền lợi và nghĩa v  liên quan  hông ai có 

ý  i n hoặc  hi u nại về hành vi, quy t  ịnh tố t ng c a Cơ quan ti n hành tố t ng, 

người ti n hành tố t ng. Do  ó các hành vi, quy t  ịnh tố t ng c a Cơ quan ti n hành 

tố t ng, người ti n hành tố t ng  ã thực hiện  ều hợp pháp. 

[2] Về n i dung v  án: Lời  hai nhận t i c a bị cáo là phù hợp với biên bản bắt 

người phạm t i quả tang, phù hợp với   t luận  iều tra c a Cơ quan cảnh sát  iều tra, 
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bản cáo trạng c a Viện  iểm sát, lời  hai c a những người liên quan, người làm chứng 

cùng các tài liệu, chứng cứ  hác thu thập trong hồ sơ v  án. H i  ồng xét xử xét thấy 

có    cơ s    t luận: Khoảng 19 giờ ngày 23/01/2021, Đặng Xuân N là người  ã bị k t 

án về hành vi tổ chức  ánh bạc và  ánh bạc (chưa  ược xóa án tích) lại ti p t c có 

hành vi  ánh bạc ăn tiền dưới hình thức  ánh bài binh 09 lá với các  ối tượng Hoàng 

Xuân L, Lê Văn T1, Lương văn T2, Trần Văn H với tổng số tiền 2.500.000 (hai triệu 

năm trăm ngàn)  ồng, lần phạm t i này c a bị cáo  ã    y u tố cấu thành t i “Đánh 

bạc”, t i danh và hình phạt  ược quy  ịnh tại Khoản 1 Điều 321 B  luật hình sự năm 

2015 ( ược sửa  ổi, bổ sung năm 2017); 

Hành vi phạm t i c a bị cáo gây mất trật tự trị an xã h i. Hậu quả c a các hành 

vi nêu trên là nguy hiểm cho xã h i, nó  hông chỉ xâm hại   n trật tự công c ng   tại 

 ịa phương mà còn ảnh hư ng rất lớn   n tài sản c a công dân vì  ánh bạc là tệ nạn xã 

h i, thường là nguyên nhân dẫn   n các hậu quả nghiêm trọng  hác. Bị cáo là người 

 ã thành niên,     hả năng nhận thức r  hành vi c a mình bị pháp luật nghiêm cấm và 

s  bị tr ng trị nhưng do tham lam, hám lợi nên bị cáo  ã cố ý thực hiện hành vi phạm 

t i bất chấp mọi hậu quả  ể cả sự tr ng trị c a pháp luật. Xét nhân thân c a bị cáo là 

xấu,  ã t ng bị   t án về hành vi “Tổ chức  ánh bạc” và “Đánh bạc” nhưng bị cáo 

 hông bi t lấy  ó làm bài học cho bản thân mà lại ti p t c thực hiện hành vi “Đánh 

bạc”, chứng tỏ bị cáo có thái    coi thường pháp luật,  ây cũng là   iểm cần lưu ý  hi 

H i  ồng xét xử lượng hình. 

Đối với Hoàng Văn L, Lê Văn T1, Lương Văn T2, Trần Văn H có hành vi  ánh 

bạc với tổng số tiền 2.500.000  ồng, dưới mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Qua xác 

minh các  ối tượng này chưa có tiền án, tiền sự, do  ó chưa    cơ s   ể xử lý hình sự 

các  ối tượng này về t i Đánh bạc. Cơ quan Cảnh sát  iều tra Công an quận Tân Ph  

 ã ra quy t  ịnh xử phạt vi phạm hành chính  ối với Hoàng Văn L, Lê Văn T1, Lương 

Văn T2, Trần Văn H về hành vi “Đánh bạc trái phép” quy  ịnh tại  iểm a  hoản 2  iều 

26 Nghị  ịnh 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 c a Chính ph .   

[3] Về các tình ti t tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

- Tình ti t tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có; 

- Tình ti t giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình  iều tra và tại phiên tòa 

bị cáo  ã thành  hẩn  hai báo, ăn năn hối cải. H i  ồng xét xử xét thấy  ây là tình ti t 

giảm nhẹ quy  ịnh tại  iểm s Khoản 1 Điều 51 B  luật hình sự năm 2015 ( ược sửa 

 ổi, bổ sung năm 2017) cần áp d ng  ể giảm nhẹ m t phần hình phạt cho bị cáo; 

[4] Về hình phạt bổ sung: Căn cứ vào Khoản 3 Điều 321 B  luật hình sự năm 

2015 ( ược sửa  ổi, bổ sung năm 2017) thì l  ra bị cáo còn có thể bị phạt m t  hoản 

tiền bổ sung. H i  ồng xét xử xét thấy bị cáo phạm t i thu c trường hợp ít nghiêm 

trọng nên miễn cho bị cáo; 

[5] Về xử lý vật chứng: 

Đối với số tiền Việt Nam 2.500.000 (hai triệu năm trăm ngàn)  ồng là tiền  ánh 

bạc. H i  ồng xét xử xét thấy  ây là số tiền tang vật c a v  án, các  ối tượng sử d ng 

vào việc phạm t i nên tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước; 

Đối với 03 (ba) b  bài tây mỗi b  gồm 52 lá, m t (01) cái bàn nhựa màu xanh và 

sáu (06) cái gh  nhựa màu xanh. H i  ồng xét xử xét thấy  ây là số  ồ vật dùng  ể 

ph c v  việc  ánh bạc, hiện  hông còn giá trị sử d ng nên tịch thu tiêu h y; 
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(Tình trạng vật chứng theo phi u nhập  ho vật chứng số 125/PNK ngày 17/8/2021 

c a Cơ quan cảnh sát  iều tra Công an quận Tân Ph , Thành phố Hồ Chí Minh). 

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm theo quy  ịnh c a pháp luật. 

Vì các l  nêu trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Đặng Xuân N phạm t i “Đánh bạc”. 

Căn cứ Khoản 1 Điều 321; Điều 38;  iểm s Khoản 1 Điều 51 B  luật hình sự 

năm 2015 ( ược sửa  ổi, bổ sung năm 2017); 

Xử phạt bị cáo: 

Đặng Xuân N 09 (chín) tháng tù. 

Thời hạn tù tính t  ngày bị bắt  ể chấp hành án; 

Miễn  hoản tiền phạt bổ sung cho bị cáo; 

*  p d ng Khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 333 c a B  luật Tố t ng hình sự 

năm 2015;  iểm a Khoản 1 Điều 23 c a Nghị quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 c a Ủy ban Thường v  Quốc h i Quy  ịnh về mức thu, miễn, giảm, thu, 

n p, quản lý và sử d ng án phí và lệ phí Tòa án; 

Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước số tiền Việt Nam 2.500.000 (hai triệu năm 

trăm ngàn)  ồng; 

Tịch thu tiêu h y 03 (ba) b  bài tây mỗi b  gồm 52 lá, m t (01) cái bàn nhựa 

màu xanh và sáu (06) cái gh  nhựa màu xanh; 

(Tình trạng vật chứng theo phi u nhập  ho vật chứng số 125/PNK ngày 17/8/2021 

c a Cơ quan cảnh sát  iều tra Công an quận Tân Ph , Thành phố Hồ Chí Minh). 

Bị cáo phải chịu 200.000 (Hai trăm ngàn)  ồng án phí Hình sự sơ thẩm. 

Trong hạn 15 ngày  ể t  ngày tuyên án, bị cáo có quyền  háng cáo; những người 

có quyền lợi và nghĩa v  liên quan vắng mặt  ược quyền  háng cáo lên Tòa án nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh trong hạn 15 ngày tính t  ngày nhận  ược bản sao bản án 

hoặc ngày Tòa án tống  ạt, niêm y t bản án hợp lệ theo quy  ịnh c a pháp luật; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:              THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Bị cáo; 

- Người có quyền lợi và nghĩa v  liên quan; 

- Công an quận Tân Ph ; 

- VKSND quận Tân Ph ; 

- Chi c c THADS quận Tân Ph ;  

- TAND TP. Hồ Chí Minh; 

- Phòng PC27 CATP.HCM; 

- Lưu hồ sơ v  án.     Phan Huỳnh Hoàng Phƣơng 


